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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 8 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Bản án số: 13/2018/HSST. 

Ngày: 25/01/2018. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 8-THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Thanh 

 

Các Hội thẩm nhân dân:   

1. Ông Dương Văn Dân 

 

2. Bà Cao Ngọc Xuân 

 

Thư ký phiên tòa: Ông Trần Ngọc Tuyền, Thư ký Tòa án nhân dân Quận 8. 

 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 8 tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Kim Sen, 

Kiểm sát viên. 

 

Trong ngày 25 tháng 01 năm 2018, tại tr  s  Tòa án nhân dân Quận 8, Thành phố 

Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai v  án hình sự th  lý số 379/2017/HSST ngày 22 

tháng 12 năm 2017 theo Quyết định đưa v  án ra xét xử số: 08/2018/HSST-QĐTG ngày 12 

tháng 01 năm 2018, đối với bị cáo: 

Châu Thị Kim N; Sinh ngày: 04 tháng 6 năm 1986 tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

Nơi cư trú: 7D , Phường Q, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Không; 

Trình độ văn hóa (học vấn): 10/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc 

tịch: Việt Nam; Con ông Châu Văn T (Sinh năm 1952) và bà Nguyễn Thị M (Sinh năm 

1953); Con: có 02 con, lớn sinh năm 2006, nhỏ sinh năm 2016; Tiền án, Tiền sự: Không;  

Nhân thân:  

- Ngày 09/03/2005, Tòa án nhân dân Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử 

tuyên phạt 06 tháng tù về tội trộm cắp tài sản (Trị giá tài sản chiếm đoạt là 3.000.000 

đồng), sau đó Châu Thị Kim N kháng cáo. Ngày 10/8/2005 Tòa phúc thẩm Tòa án nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử tuyên phạt 06 tháng tù nhưng cho hư ng án treo, ấn 

định thời gian thử thách là 01 năm. Đã chấp hành xong bản án. 
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- Ngày 11/7/2012 Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 quyết định đưa vào Cơ s  

chữa bệnh cai nghiện 24 tháng. Đến ngày 26/5/2014 hồi gia về địa phương và Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân Quận 8 áp d ng biện pháp quản lý sau cai nghiên. 

- Ngày 14/6/2017, Công an Quận 8 bắt về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Ngày 28/11/2017, Tòa án nhân dân Quận 8 xét xử tuyên phạt 01 năm 06 tháng tù;  

Bị cáo bị tạm giữ trong v  án khác từ ngày 14/6/2017 đến ngày 23/6/2017. Bị bắt 

tạm giam từ ngày 27/9/2017 (Có mặt). 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Chị Võ Thị Thu N, sinh năm: 

1988; Hộ khẩu thường trú: khu phố 1, thị trấn M, huyện H, tỉnh Bình Thuận (Vắng 

mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ v  án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung v  án 

được tóm tắt như sau: 

 Vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 27/9/2017 tại trước số 43
K2

/1 B, Phường Q Quận A; 

tổ tuần tra Công an Phường 14 nghi vấn Châu Thị Kim N đang điều khiển xe gắn máy 

biển số 86B3-156.59 có liên quan đến ma túy nên tiến hành kiểm tra thì phát hiện thu giữ 

01 gói nylon bên trong chứa ma túy được đựng trong chiếc bóp da màu đen và 01 gói 

nylon bên trong chứa ma túy; tất cả được cất giấu trong hộc phía trước bên trái của xe gắn 

máy biển số 86B3-156.59. V  việc được đưa về tr  s  Công an phường lập biên bản bắt 

người phạm tội quả tang. Sau đó, chuyển đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Quận 8 

để điều tra làm rõ. 

 Theo bản Kết luận giám định số 1585/KLGĐ-H ngày 30/10/2017 của Phòng Kỹ 

thuật Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh kết luận: Bột màu trắng trong 02 gói 

nylon được niêm phong bên ngoài có chữ ký ghi tên Châu Thị Kim N và hình dấu Công 

an Phường 14, Quận 8 gửi đến giám định là ma túy   thể rắn, có khối lượng 0,7689g 

(không phẩy bảy sáu tám chín gam), loại Heroine. 

 Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 8, Châu Thị Kim N khai nhận: Bản 

thân nghiện ma túy và thường xuyên đến địa bàn Phường 14, Quận 8 mua Heroine của 

một người ph  nữ (không rõ lai lịch, khoảng 50 tuổi) về sử d ng. Vào khoảng 18 giờ 

ngày 27/9/2017, N từ nhà tại Phường Q, Quận A điều khiển xe gắn máy biển số 86B3-

156.59 đến khu vực giao nhau giữa hẻm 49
D
 và hẻm 277 B (còn gọi khu vực ngã tư Q), 

Phường W, Quận A mua của người ph  nữ nêu trên 01 gói Heroine với giá 200.000 đồng. 

N cất giấu gói ma túy trong hộc phía trước bên trái của xe gắn máy biển số 86B3-156.59 

cùng với 01 gói ma túy sử d ng còn dư, N cất giấu trong bóp da màu đen, rồi điều khiển 

xe gắn máy về đến trước số 43
K2

/1 B, Phường W Quận A thì bị Công an Phường 14, 

Quận 8 phát hiện bắt quả tang, thu giữ vật chứng như trên. 

Vật chứng v  án:  

- 01 (Một) gói niêm phong bên ngoài ghi số : 1585, chữ ký giám định viên Võ Anh 

T và cán bộ Bùi Văn V. 

- 01 (Một) cái bóp da màu đen, 
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- 01 (Một) xe gắn máy hiệu Vision biển số 86B3-156.59, có số khung : 

RLHJF3301CY141679, số máy : JF33E-0141719. Xe do chị Võ Thị Thu N đứng tên chủ 

s  hữu, vào năm 2012 (không nhớ ngày) chị N bán xe cho một tiệm mua bán xe (không rõ 

địa chỉ) thuộc phường T, thành phố P, tỉnh Bình Thuận nhưng không làm hợp đồng mua 

bán và chưa làm thủ t c sang tên. Ngày 09/11/2017, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

Quận 8 có công văn đề nghị đăng báo Thanh niên và báo Công an Thành phố để tìm chủ 

s  hữu nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.  

Bản cáo trạng số 08/CT-VKS ngày 21/12/2017 Viện kiểm sát nhân dân Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí Minh truy tố bị cáo Châu Thị Kim N về tội “Tàng trữ trái phép chất 

ma túy”, theo khoản 1 Điều 194 của Bộ luật hình sự năm 1999 (Sửa đổi, bổ sung năm 

2009). 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 8 giữ quyền công tố luận tội 

và tranh luận: tại phiên tòa bị cáo Châu Thị Kim N khai nhận hành vi phù hợp với lời khai 

tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai người làm chứng, xác định bị cáo đã có hành vi 

cất giữ 0,7689g loại Heroine nhằm m c đích sử d ng. Do đó, Viện kiểm sát giữ nguyên 

quyết định truy tố đối với bị cáo Châu Thị Kim N về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Đề nghị Hội đồng xét xử áp d ng điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 2015 

(sửa đổi, bổ sung năm 2017), xử phạt bị cáo từ 02 năm đến 03 năm tù. Áp d ng Điều 56 

Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) tổng hợp với hình phạt 01 năm 06 

tháng tù của bản án số 322/2017/HSST ngày 28/11/2017 của Tòa án nhân dân Quận 8. Đề 

nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo mức án từ 03 năm 06 tháng tù đến 04 năm 06 

tháng tù. Về xử lý vật chứng:  

- Số ma túy trong 01 (Một) gói niêm phong bên ngoài ghi số : 1585, chữ ký giám 

định viên Võ Anh T và cán bộ Bùi Văn V, đề nghị tịch thu tiêu hủy. 

- 01 (Một) cái bóp da màu đen, đề nghị tịch thu tiêu hủy. 

- 01 (Một) xe gắn máy hiệu Vision biển số 86B3-156.59, có số khung : 

RLHJF3301CY141679, số máy : JF33E-0141719. Xe do chị Võ Thị Thu N đứng tên chủ 

s  hữu, vào năm 2012 (không nhớ ngày) chị N bán xe cho một tiệm mua bán xe (không rõ 

địa chỉ) thuộc phường T, thành phố P, tỉnh Bình Thuận nhưng không làm hợp đồng mua 

bán và chưa làm thủ t c sang tên. Ngày 09/11/2017, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

Quận 8 có công văn đề nghị đăng báo Thanh niên và báo Công an Thành phố để tìm chủ 

s  hữu nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả, đề nghị tiếp t c đăng trên phương tiện thông 

tin đại chúng tìm chủ s  hữu, nếu không có người nhận tịch thu sung ngân sách Nhà 

nước.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ s  nội dung v  án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ v  án đã được tranh 

t ng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 
 

Về hành vi, quyết định tố t ng của Cơ quan điều tra Công an Quận 8, Điều tra 

viên, Viện kiểm sát nhân dân Quận 8, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã 

thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ t c quy định của Bộ luật tố t ng hình sự. Do 

đó, các hành vi, quyết định tố t ng của Cơ quan tiến hành tố t ng, người tiến hành tố t ng 

đã thực hiện đều hợp pháp. 
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Vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 27/9/2017 tại trước số 43
K2

/1 B, Phường W Quận A 

Châu Thị Kim N có hành vi cất giữ ma túy m c đích để sử d ng. Theo kết luận giám đây 

là ma túy   thể rắn, có khối lượng 0,7689g  (không phẩy bảy sáu tám chín gam), loại 

Heroine. Do đó, bị cáo đã phạm vào tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, tội phạm và 

hình phạt được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, 

bổ sung năm 2017).  

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, bị cáo có nhân thân xấu, năm 2005 Tòa 

án nhân dân Quận 1 xử phạt bị cáo 06 tháng tù về tội: “Trộm cắp tài sản”. Năm 2017 bị 

Tòa án nhân dân Quận 8 xử phạt bị cáo 01 năm 06 tháng tù về tội: “Tàng trữ trái phép 

chất ma túy”. Mặc dù đã được xóa án tích và chưa coi là tiền án nhưng cũng cần xem xét 

khi lượng hình. Ngoài ra trong thời gian bị cáo tại ngoại chờ xét xử đối với hành vi tàng 

trữ trái phép chất ma túy vào ngày 14/6/2017, bị cáo lại tiếp t c có hành vi tàng trữ trái 

phép chất ma túy vào ngày 27/9/2017. Do đó khi lượng hình, Hội đồng xét xử cũng lưu ý 

có mức hình phạt phù hợp với hành vi của bị cáo. 

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị 

cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Do đó, cần cho bị cáo hư ng tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự quy định tại điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa 

đổi bổ sung năm 2009). Ngoài ra khi phạm tội bị cáo đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi 

nên khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử cũng xem xét cho bị cáo. 

Về hình phạt bổ sung, theo quy định tại khoản 5 Điều 249 Bộ luật hình sự quy 

định: “Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 …”, do 

đó bị cáo có thể bị áp d ng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền. Tuy nhiên, theo các tài 

liệu, chứng cứ và lời khai của bị cáo tại phiên tòa đều cho thấy bị cáo là lao động tự do, 

không có thu nhập, điều kiện kinh tế còn khó khăn. Vì vậy, Hội đồng xét xử không áp 

d ng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. 

Về vật chứng v  án, Cơ quan công an thu giữ số ma túy trong 01 (Một) gói niêm 

phong bên ngoài ghi số: 1585, chữ ký giám định viên Võ Anh T và cán bộ Bùi Văn V và 

01 (Một) cái bóp da màu đen, xét đây là vật cấm lưu hành và vật không có giá trị sử d ng, 

căn cứ điểm c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố t ng hình sự tịch thu tiêu hủy. 

- 01 (Một) xe gắn máy hiệu Vision biển số 86B3-156.59, có số khung: 

RLHJF3301CY141679, số máy: JF33E-0141719. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

Quận 8 có công văn đề nghị đăng báo Thanh niên và báo Công an Thành phố để tìm chủ 

s  hữu nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Do đó cần tiếp t c tạm giữ và đăng trên 

phương tiện thông tin đại chúng thời hạn 01 năm để tìm chủ sỡ hữu, nếu không có người 

nhận hợp pháp tịch thu nộp ngân sách Nhà nước. 

Đối với người ph  nữ bán ma túy cho N, do không xác định được lai lịch nên 

không đủ căn cứ để xử lý. 

Về án phí: bị cáo phải chịu án phí Hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật; 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
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- Căn cứ điểm c khoản 1, khoản 5 Điều 249; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ 

luật hình sự năm 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009). Điều 56 Bộ luật Hình sự năm 2015 

(sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Xử phạt bị cáo Châu Thị Kim N 02 (Hai) năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma 

túy”. Tổng hợp với hình phạt 01 năm 06 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” 

của Bản án số 322/2017/HSST ngày 28/11/2017 của Tòa án nhân dân Quận 8, buộc bị cáo 

chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 03 (Ba) năm 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày 27/9/2017 (Bị cáo được trừ đi thời gian tạm giữ từ ngày 14/6/2017 đến ngày 

23/6/2017). 

- Căn cứ Điều 41 Bộ luật hình sự; điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố t ng hình 

sự. 

Tịch thu tiêu hủy:  

- Số ma túy trong 01 (Một) gói niêm phong bên ngoài ghi số: 1585, chữ ký giám 

định viên Võ Anh T và cán bộ Bùi Văn V và 01 (Một) cái bóp da màu đen. 

 Tiếp t c tạm giữ và đăng thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng trong 

thời hạn 01 năm, để tìm và trả lại 01 (Một) xe gắn máy hiệu Vision biển số 86B3-156.59, 

có số khung: RLHJF3301CY141679, số máy: JF33E-0141719 cho chủ s  hữu. Hết thời 

hạn trên, nếu không có người nhận hợp pháp thì tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước. 

Tất cả theo Phiếu nhập kho vật chứng số 17/PNK ngày 13/12/2017 của Công an 

Quận 8. 

- Căn cứ Điều 135 của Bộ luật Tố t ng hình sự; Nghị quyết 326/2016/NQ-

UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường v  quốc hội. 

Buộc bị cáo Châu Thị Kim N nộp 200.000 đồng án phí Hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TA ND TP.HCM; THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA                  
- VKS ND TP. HCM;  

- S  Tư pháp TP.HCM; 

- VKS ND Quận 8;  

- Chi c c THADS Quận 8; 

- Công an Quận 8;  

- Bị cáo; 

- Lưu: HS, VT.  

 Nguyễn Văn Thanh 


